DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KHAI BÁO 
GIỐNG CÂY TRỒNG, SINH VẬT CÓ ÍCH NHẬP NỘI TẠI LÂM ĐỒNG  TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
	Stt
	Tên công ty
	Địa chỉ 

công ty
	Số ĐT-Fax
	Địa chỉ gieo trồng
	Năng lực sản xuất
	Chủng loại cây trồng
	Quy mô sản xuất
	Ghi chú

	1
	Cty TNHH  thực phẩm Orion Vina 
	Tu Tra- Đơn Dương
	063.3641544

063.3641545


	Tu Tra -

Đơn Dương - Lâm Đồng
	Cung cấp giống cho nông dân trồng sau đó mua lại sản phẩm (nhập khẩu 220 tấn)

	Khoai tây

 Atlantic 
	Diện tích canh tác 80 - 100ha

	

	2
	Cty Pepsico Việt Nam
	21 Nguyễn Siêu, F 7, Đà Lạt 


	063.3572489
063.3572488
	Tu Tra, Quảng Lập, Ka Đô -

Đơn Dương- Lâm Đồng
	Cung cấp giống cho dân, sau đó thu mua lại để chế biến thức ăn nhanh (nhập khẩu 121,1 tấn)
	Khoai tây 

Atlantic; FL 2027, 2215. 2137 
	Diện tích canh tác 80 - 120ha

	

	3
	Cty TNHH The Fruis Repulic
	14 Đường 3 tháng 4, Đà Lạt
	063.3533467

063.3533469


	Suối Thông B - Đạ Ròn-
Đơn Dương - Lâm Đồng
	Chủ yếu nhập khẩu giống rau, củ, quả về gieo trồng khảo nghiệm
	Cà chua, xà lách, xu hào, cà rốt, dưa leo, cà tím, ớt ngọt, bắp cải, củ dền, pó xôi 
	Diện tích khảo nghiệm  0,1 ha
	

	4
	Cty TNHH Linh Ngọc
	1B, Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Đà Lạt
	063.3826313

063.3549377
	Đà Lạt,
Đức Trọng - Lâm Đồng
	Cung cấp củ giống cho dân (nhập khẩu 4.778.080 củ)
	Củ giống hoa lily 
	Không có trang trại
	

	5
	Cty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Phương Nam
	1/15 Đường 6, KP 4, P. Bình An, Q 2, Tp. HCM
	08.62900610

08.62900610
	Đức Trọng - Lâm Đồng
	Hiện tại cung cấp cho đại lý Hiền Thi; Thuấn  200 kg 
	Hạt giống ngô lai
	Không có trang trại
	

	6
	Cty TNHH Dâu tươi Khánh Bích
	Thôn Đa Tro, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng
	063.3615108

063.3615108
	Đa Nhim - Lạc Dương – Lâm Đồng
	Nhập ngọn giống  hoa sau đó nhân nuôi và ươm giống. (nhập khẩu 77.531 ngọn)
	Ngọn giống hoa cúc 
	Diện tích gieo trồng trong nhà kính  10 ha.
	

	7
	Cty TNHH Trường Hoàng
	43/10 Lê Văn Tám, KP 6, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
	063.3843209

063.3843209
	Đơn Dương,
Đức Trọng - Lâm Đồng
	Củ giống hoa lily, cây lan hồ điệp, cây lạc tiên chủ yếu nhập khẩu về trồng tại trang trại sau đó bán hoa chậu, hoa cắt cành. Cây lạc tiên bán cho dân sau đó thu mua sản phẩm. Giống lạc tiên (165.000 cây), lily (1.125.988 củ), lan hồ điệp (10.450 cây)
	Giống cây lạc tiên, củ hoa lily, cây lan hồ điệp
	Diện tích đất canh tác 50 ha.
	

	8
	Cty TNHH TM-DV Huyền thoại toàn cầu
	102/26, Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q 1, Tp. HCM
	08.38361771

08.38361772
	Đạ Ròn -
Đơn Dương - Lâm Đồng
	Giống rau, củ, quả nhập khẩu về trồng khảo nghiệm tại trang trại. (các loại 11.264,1 kg)
	Khoai tây, rau xà lách, cà tím, cà chua, dưa leo, củ cải, ớt ngọt 
	Diện tích trồng khảo nghiệm 01 ha.
	

	9
	Cty TNHH Hoa mặt trời
	Phú Tân – Phú Hội – Đức Trọng
	063.3678171

063.3841888
	Phú Hội - 
Đức Trọng - Lâm Đồng
	Mục đích công ty nhập giống hoa chủ yếu trồng tại trang trại sau đó bán hao chậu, hoa cắt cành tiêu thụ nội địa (120.000 cây)
	Lan vũ nữ, lan hồ điệp 
	Diện tích nhà kính 02 ha.
	

	10
	Cty TNHH Hạt giống hoa Việt Nam
	31/78 Phan Huy Ích,  P 15, Tân Bình, Tp. HCM
	08.54272155

08.54272196


	Đà Lạt - Lâm Đồng
	Chủ yếu gieo ươm cây con sau đó bán cho các hộ dân trồng để kinh doanh (510.000 hạt)
	Hạt giống dạ yến, cát tường 
	Diện tích vườn ươm 0,1 ha.
	

	11
	Cty TNHH AGRIVINA (Hasfarm)
	450 Nguyên Tử Lực, Đà Lạt, Lâm Đồng
	063.3824974

063.3824655
	Đà Lạt,
Đơn Dương - Lâm Đồng
	Các giống hoa nhập khẩu về trồng tại trang trại sau bán hoa chậu, hoa cắt cành và  xuất khẩu
	Giống hoa lily, cẩm chướng, sống đời, nguyệt quế, hoa cúc, thu hải đường, lan dạ hương, hoa crassula, dương xỉ, mào gà, lan hồ điệp, dâm bụt, sinh vật có ích (tuyến trùng)
	Diện tích nhà kính 200ha, diện tích nhà lưới 50ha.
	

	12
	Cty TNHH

XD Thành Nam
	04 (đường tắt) Phạm Ngũ Lão, Q 1, Tp. HCM
	08.38333378
	Đa Nhim – Lạc Dương – Lâm Đồng
	Trồng tại trang trại (274.950 củ)
	Củ giống lily

	Diện tích đất trồng 05 ha
	Nhận giấy khai báo 10/6/2013

	13
	Cty CP CNSH Rừng hoa Đà Lạt
	7/1 Mai Anh Đào, F 8, Đà Lạt, LĐ
	063.3811233

063.3555085
	Đà Lạt- Lâm Đồng
	Nhập khẩu giống về nuôi cây mô để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Củ giống hoa lily (176.275 củ), bạch hạc tiên  (1.482 cây), trầu bà (3.684 cây)
	Củ giống hoa lily, bạch hạc tiên, trầu bà 
	Diện tích phòng thí nghiệm 0,4 ha.
	

	14
	Cty TNHH giống cây trồng Thành Nông
	1/3 Trần Qúy Cáp, F 9, Đà Lạt, LĐ
	063.3824552

063.3821470
	Các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương- Lâm Đồng
	Chủ yếu nhập khẩu về cung cấp giống cho các nhà vườn gieo ươm (300 kg)
	Hạt giống cải bắp Green Nova 
	Không có trang trại
	

	15
	Cty TNHH Hoa trường xuân
	Thôn 7, Lộc Quảng, Bảo Lâm, LĐ
	063.3722666

063.3722678
	Lộc Quảng - Bảo Lâm- Lâm Đồng
	Chủ yếu trồng tại trang trại để bán hoa chậu, hoa cắt cành, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu (200.000 cây mô)
	Giống lan vũ nữ 
	Trang trại 18ha
	

	16
	Cty TNHH Fresh Studio
	14 đđường ¾  Đà Lạt, Lâm Đồng
	063.3828079
063.3533137
	Đạ Ròn

Đơn Dương- Lâm Đồng
	Khảo nghiệm (12 kg)
	Sinh vật có ích (nhện bắt mồi);

- Amblyseius swirskii Athias-Henriot.

- Phytoseiulus persimillis 
	Diện tích 0,5ha
	

	17
	Cty TNHH Hoàng Quyên
	84 Thái Sơn, Nthon Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng
	063.3663880  063.3663880
	Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông – Lâm Đồng 
	Củ giống hoa lily nhập khẩu về trồng tại trang trại bán hoa cắt cành và tiêu thụ nội địa. Riêng cây lạc tiên nhập khẩu về trồng tại trang trại và 1 số bán cho dân sau đó thu mua sản phẩm Giống cây lạc tiên (32.000 cây), củ hoa lily (201.300 củ)
	Giống cây lạc tiên , củ hoa lily
	Diện tích đất canh tác 10ha.
	Nhận giấy khai báo 04/6/2013

	18
	Cty TNHH FLORAMA Việt Nam
	Đạ Đum 1- Đạsa r- Lạc Dương
	063.3614116

063.3614118
	Đa Sar - Lạc Dương - Lâm Đồng
	Trồng tại trang trại để hoa bán chậu, hoa cắt cành và tiêu thụ nội địa (4.160 cây)
	Hoa địa lan 
	Trang trại 20ha
	Nhận giấy khai báo 10/6/2013

	19
	Cty TNHH BONNIEFERM
	Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt.
	063.3838154 

063.3838156
	Đà Lạt - Lâm Đồng
	Trồng tại trang trại để bán hoa chậu, hoa cắt cành và tiêu thụ nội địa (5.700 cây)
	Cây trạng nguyên 
	Trang trại 20ha
	

	20
	Cty TNHH DEKALB Việt Nam
	72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P 6, Q 3, Tp.HCM
	08.38233474

08.38233473
	Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Lâm Hà – Lâm Đồng
	Gieo trồng khảo nghiệm và phân phối cho đại lý Đông Phúc, Dung Phụ tại Đức Trọng (30 tấn)
	Hạt giống ngô lai các loại
	Không có trang trại
	Nhận giấy khai báo 04/6/2013

	21
	Cty TNHH Sygenta Việt Nam
	77 Hoàng Văn Thái-P Tân Phú - Q7 - Tp. HCM
	08.54318900
08.37756298
	Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông - Lâm Đồng
	Nhập khẩu giống về phân phối cho các đại lý bán tại Lâm Đồng (80 tấn)
	Hạt giống ngô lai các loại 
	Không có trang trại
	Nhận giấy khai báo 07/6/2013
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